
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1180 /QĐ-UBND Bình Định, ngày  05 tháng  4  năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực 

Tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý  

của Sở Dân tộc và Tôn giáo  

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 2 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 
Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 
07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 
định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;  

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát 
thủ tục hành chính;  

Căn cứ Quyết định số 134/QĐ-BDTTG ngày 28 tháng 3 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo về việc công bố thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 
Bộ Dân tộc và Tôn giáo; 

Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2022 
của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2021 – 2026; 

Căn cứ Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2021 
của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành 
chính trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 57/2023/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2023 
của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều 
của các quyết định liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính, giải 
quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tại Tờ trình số 
10/TTr-SDTTG ngày 02 tháng 4 năm 2025. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Dân 

tộc và Tôn giáo theo Quyết định số 134/QĐ-BDTTG ngày 28 tháng 3 năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.   



2 

 
 

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 2722/QĐ-UBND ngày 29 

tháng 7 năm 2024 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục thủ tục 

hành chính mới trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Sở Nội vụ. 

Điều 3. Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo chịu trách nhiệm chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được công bố tại 

Điều 1 Quyết định này theo quy định tại Điều 10 Quy chế hoạt động kiểm soát 

thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh ban hành kem theo Quyết định số 

03/2021/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Dân tộc và 

Tôn giáo, Công an tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 

thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này kể từ ngày ký ban hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC); 

- Bộ Dân tộc và Tôn giáo; 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- LĐVP UBND tỉnh; 

- Bưu điện tỉnh; 

- VNPT Bình Định; 

- Phòng Hành chính – Quản trị; 

- Lưu: VT, CCHC(TN). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Lâm Hải Giang 



 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN, CẤP XÃ BAN HÀNH MỚI 

TRONG LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ  

CỦA SỞ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO  

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày        /        / 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh) 
 

 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (40 TTHC) 

 

STT 
Tên TTHC  Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm tiếp 

nhận và trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Tiếp nhận 

và trả kết 

quả qua 

BCCI 

Mức độ DVC 

trực tuyến 
Phí, 

lệ phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Toàn 

trình 

Một 

phần Mã số TTHC 

Thủ tục hành chính công bố theo Quyết định số 134/QĐ-BDTTG ngày 28/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo 

1 

Thủ tục đề nghị công nhận 

tổ chức tôn giáo có địa bàn 

hoạt động ở một tỉnh (Cấp 

Tỉnh) 

1.012672.H08 

60 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ đề nghị 

hợp lệ 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công tỉnh, địa 

chỉ: 127 Hai Bà 

Trưng, thành 

phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

Không X  Không 

- Luật tín ngưỡng, 

tôn giáo năm 2016; 

- Nghị định số 

95/2023/NĐ-CP 

ngày 29/12/2023 của 

Chính phủ. 

Cấp 

tỉnh 

2 

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ 

SỬA ĐỔI HIẾN 

CHƯƠNG CỦA TỔ 

CHỨC TÔN GIÁO CÓ 

ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG 

Ở MỘT TỈNH (CẤP 

TỈNH) 

 

1.012664.H08 

30 ngày kể từ 

ngày nhận 

đủhồ sơ đăng 

ký hợp lệ 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công tỉnh, địa 

chỉ: 127 Hai Bà 

Trưng, thành 

phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

Không X  Không 

- Luật tín ngưỡng, 

tôn giáo năm 2016; 

- Nghị định số 

95/2023/NĐ-CP 

ngày 29/12/2023 của 

Chính phủ. 

Cấp 

tỉnh 

3 

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ 

THÀNH LẬP, CHIA, 

TÁCH, SÁP NHẬP, HỢP 

60 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công tỉnh, địa 

Không X  Không 
- Luật tín ngưỡng, 

tôn giáo năm 2016; 

Cấp 

tỉnh 



 

 
 

STT 
Tên TTHC  Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm tiếp 

nhận và trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Tiếp nhận 

và trả kết 

quả qua 

BCCI 

Mức độ DVC 

trực tuyến 
Phí, 

lệ phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Toàn 

trình 

Một 

phần Mã số TTHC 

NHẤT TỔ CHỨC TÔN 

GIÁO TRỰC THUỘC CÓ 

ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG 

Ở MỘT TỈNH (CẤP 

TỈNH) 

1.012661.H08 

hồ sơ đề nghị 

hợp lệ 

chỉ: 127 Hai Bà 

Trưng, thành 

phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

- Nghị định số 

95/2023/NĐ-CP 

ngày 29/12/2023 của 

Chính phủ. 

4 

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ 

THUYÊN CHUYỂN 

CHỨC SẮC, CHỨC 

VIỆC, NHÀ TU HÀNH 

LÀ NGƯỜI ĐANG BỊ 

BUỘC TỘI HOẶC 

CHƯA ĐƯỢC XOÁ ÁN 

TÍCH (CẤP TỈNH) 

1.012659.H08 

30 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ đăng ký 

hợp lệ 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công tỉnh, địa 

chỉ: 127 Hai Bà 

Trưng, thành 

phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

Không X  Không 

- Luật tín ngưỡng, 

tôn giáo năm 2016; 

- Nghị định số 

95/2023/NĐ-CP 

ngày 29/12/2023 của 

Chính phủ. 

Cấp 

tỉnh 

5 

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ 

SINH HOẠT TÔN GIÁO 

TẬP TRUNG CỦA 

NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 

CƯ TRÚ HỢP PHÁP TẠI 

VIỆT NAM (CẤP TỈNH) 

1.012658.H08 

30 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ đề nghị 

hợp lệ 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công tỉnh, địa 

chỉ: 127 Hai Bà 

Trưng, thành 

phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

Không X  Không 

- Luật tín ngưỡng, 

tôn giáo năm 2016; 

- Nghị định số 

95/2023/NĐ-CP 

ngày 29/12/2023 của 

Chính phủ. 

Cấp 

tỉnh 

6 

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ 

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI 

DIỆN CỦA NHÓM SINH 

HOẠT TÔN GIÁO TẬP 

TRUNG CỦA NGƯỜI 

NƯỚC NGOÀI CƯ TRÚ 

30 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ đăng ký 

hợp lệ 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công tỉnh, 

địa chỉ: 127 Hai 

Bà Trưng, thành 

phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

Không X  Không 

- Luật tín ngưỡng, 

tôn giáo năm 2016; 

- Nghị định số 

95/2023/NĐ-CP 

ngày 29/12/2023 của 

Chính phủ. 

Cấp 

tỉnh 



 

 
 

STT 
Tên TTHC  Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm tiếp 

nhận và trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Tiếp nhận 

và trả kết 

quả qua 

BCCI 

Mức độ DVC 

trực tuyến 
Phí, 

lệ phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Toàn 

trình 

Một 

phần Mã số TTHC 

HỢP PHÁP TẠI VIỆT 

NAM (CẤP TỈNH) 

1.012657.H08 

7 

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ 

THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM 

SINH HOẠT TÔN GIÁO 

TẬP TRUNG CỦA 

NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 

CƯ TRÚ HỢP PHÁP TẠI 

VIỆT NAM TRONG ĐỊA 

BÀN MỘT TỈNH (CẤP 

TỈNH) 

1.012656.H08 

30 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ đề nghị 

hợp lệ 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công tỉnh, 

địa chỉ: 127 Hai 

Bà Trưng, thành 

phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

Không X 

 

Không 

- Luật tín ngưỡng, 

tôn giáo năm 2016; 

- Nghị định số 

95/2023/NĐ-CP 

ngày 29/12/2023 của 

Chính phủ. 

Cấp 

tỉnh 

8 

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ 

THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM 

SINH HOẠT TÔN GIÁO 

TẬP TRUNG CỦA 

NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 

CƯ TRÚ HỢP PHÁP TẠI 

VIỆT NAM ĐẾN ĐỊA 

BÀN TỈNH KHÁC (CẤP 

TỈNH) 

1.012653.H08 

30 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ đề 

nghịhợp lệ 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công tỉnh, 

địa chỉ: 127 Hai 

Bà Trưng, thành 

phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

Không X 

 

Không 

- Luật tín ngưỡng, 

tôn giáo năm 2016; 

- Nghị định số 

95/2023/NĐ-CP 

ngày 29/12/2023 của 

Chính phủ. 

Cấp 

tỉnh 

9 

THỦ TỤC THÔNG BÁO 

THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM 

SINH HOẠT TÔN GIÁO 

TẬP TRUNG CỦA 

NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 

Không  

quy định 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công tỉnh, địa 

chỉ: 127 Hai Bà 

Trưng, thành 

Không X 

 

Không 

- Luật tín ngưỡng, 

tôn giáo năm 2016; 

- Nghị định số 

95/2023/NĐ-CP 

ngày 29/12/2023 của 

Chính phủ. 

Cấp 

tỉnh 



 

 
 

STT 
Tên TTHC  Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm tiếp 

nhận và trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Tiếp nhận 

và trả kết 

quả qua 

BCCI 

Mức độ DVC 

trực tuyến 
Phí, 

lệ phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Toàn 

trình 

Một 

phần Mã số TTHC 

CƯ TRÚ HỢP PHÁP TẠI 

VIỆT NAM (CẤP TỈNH) 

1.012651.H08 

phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

10 

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ MỜI 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

NƯỚC NGOÀI VÀO 

VIỆT NAM THỰC HIỆN 

HOẠT ĐỘNG TÔN 

GIÁO Ở MỘT TỈNH 

(CẤP TỈNH) 

1.012648.H08 

30 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ đề nghị 

hợp lệ 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công tỉnh, địa 

chỉ: 127 Hai Bà 

Trưng, thành 

phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

Không X 

 

Không 

- Luật tín ngưỡng, 

tôn giáo năm 2016; 

- Nghị định số 

95/2023/NĐ-CP 

ngày 29/12/2023 của 

Chính phủ. 

Cấp 

tỉnh 

11 

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ MỜI 

CHỨC SẮC, NHÀ TU 

HÀNH LÀ NGƯỜI 

NƯỚC NGOÀI ĐẾN 

GIẢNG ĐẠO CHO TỔ 

CHỨC ĐƯỢC CẤP 

CHỨNG NHẬN ĐĂNG 

KÝ HOẠT ĐỘNG TÔN 

GIÁO CÓ ĐỊA BÀN 

HOẠT ĐỘNG Ở MỘT 

TỈNH (CẤP TỈNH) 

1.012646.H08 

30 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ đề nghị 

hợp lệ 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công tỉnh, địa 

chỉ: 127 Hai Bà 

Trưng, thành 

phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

Không X 

 

Không 

- Luật tín ngưỡng, 

tôn giáo năm 2016; 

- Nghị định số 

95/2023/NĐ-CP 

ngày 29/12/2023 của 

Chính phủ. 

Cấp 

tỉnh 

12 

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ 

THAY ĐỔI TÊN CỦA 

TỔ CHỨC TÔN GIÁO, 

TỔ CHỨC TÔN GIÁO 

TRỰC THUỘC CÓ ĐỊA 

30 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ đề nghị 

hợp lệ 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công tỉnh, địa 

chỉ: 127 Hai Bà 

Trưng, thành 

Không X 

 

Không 

- Luật tín ngưỡng, 

tôn giáo năm 2016; 

- Nghị định số 

95/2023/NĐ-CP 

ngày 29/12/2023 của 

Chính phủ. 

Cấp 

tỉnh 



 

 
 

STT 
Tên TTHC  Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm tiếp 

nhận và trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Tiếp nhận 

và trả kết 

quả qua 

BCCI 

Mức độ DVC 

trực tuyến 
Phí, 

lệ phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Toàn 

trình 

Một 

phần Mã số TTHC 

BÀN HOẠT ĐỘNG Ở 

MỘT TỈNH (CẤP TỈNH) 

1.012645.H08 

phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

13 

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ 

THAY ĐỔI TRỤ SỞ 

CỦA TỔ CHỨC TÔN 

GIÁO, TỔ CHỨC TÔN 

GIÁO TRỰC THUỘC 

(CẤP TỈNH) 

1.012644.H08 

30 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ đề nghị 

hợp lệ 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công tỉnh, địa 

chỉ: 127 Hai Bà 

Trưng, thành 

phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

Không X 

 

Không 

- Luật tín ngưỡng, 

tôn giáo năm 2016; 

- Nghị định số 

95/2023/NĐ-CP 

ngày 29/12/2023 của 

Chính phủ. 

Cấp 

tỉnh 

14 

THỦ TỤC THÔNG BÁO 

VỀ VIỆC THAY ĐỔI 

TRỤ SỞ CỦA TỔ CHỨC 

TÔN GIÁO, TỔ CHỨC 

TÔN GIÁO TRỰC 

THUỘC CÓ ĐỊA BÀN 

HOẠT ĐỘNG Ở NHIỀU 

TỈNH (thuộc thẩm quyền 

tiếp nhận của 02 cơ quan) 

(CẤP TỈNH) 

1.012642.H08 

Không  

quy định 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công tỉnh, địa 

chỉ: 127 Hai Bà 

Trưng, thành 

phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

Không X 

 

Không 

- Luật tín ngưỡng, 

tôn giáo năm 2016; 

- Nghị định số 

95/2023/NĐ-CP 

ngày 29/12/2023 của 

Chính phủ. 

Cấp 

tỉnh 

15 

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP 

ĐĂNG KÝ PHÁP NHÂN 

PHI THƯƠNG MẠI CHO 

TỔ CHỨC TÔN GIÁO 

TRỰC THUỘC CÓ ĐỊA 

BÀN HOẠT ĐỘNG Ở 

MỘT TỈNH (CẤP TỈNH) 

1.012641.H08 

60 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ đề nghị 

hợp lệ 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công tỉnh, địa 

chỉ: 127 Hai Bà 

Trưng, thành 

phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

Không X 

 

Không 

- Luật tín ngưỡng, 

tôn giáo năm 2016; 

-Nghị định số 

95/2023/NĐ-CP 

ngày 29/12/2023 của 

Chính phủ. 

Cấp 

tỉnh 



 

 
 

STT 
Tên TTHC  Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm tiếp 

nhận và trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Tiếp nhận 

và trả kết 

quả qua 

BCCI 

Mức độ DVC 

trực tuyến 
Phí, 

lệ phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Toàn 

trình 

Một 

phần Mã số TTHC 

16 

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ TỰ 

GIẢI THỂ CỦA TỔ 

CHỨC TÔN GIÁO CÓ 

ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG 

Ở MỘT TỈNH THEO 

QUY ĐỊNH CỦA HIẾN 

CHƯƠNG (CẤP TỈNH) 

1.012639.H08 

45 ngày kể từ 

ngày hết thời 

hạn thanh toán 

các khoản nợ 

(nếu có) và 

thanh lý tài sản, 

tài chính ghi 

trong thông báo 

của tổ chức mà 

không có khiếu 

nại 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công tỉnh, địa 

chỉ: 127 Hai Bà 

Trưng, thành 

phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

Không X 

 

Không 

- Luật tín ngưỡng, 

tôn giáo năm 2016; 

- Nghị định số 

95/2023/NĐ-CP 

ngày 29/12/2023 của 

Chính phủ. 

Cấp 

tỉnh 

17 

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ 

GIẢI THỂ TỔ CHỨC 

TÔN GIÁO TRỰC 

THUỘC CÓ ĐỊA BÀN 

HOẠT ĐỘNG Ở MỘT 

TỈNH THEO QUY ĐỊNH 

CỦA HIẾN CHƯƠNG 

CỦA TỔ CHỨC (CẤP 

TỈNH) 

1.012637.H08 

45 ngày kể từ 

ngày hết thời 

hạn thanh toán 

các khoản nợ 

(nếu có) và 

thanh lý tài sản, 

tài chính ghi 

trong thông báo 

của tổ chức mà 

không có khiếu 

nại 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công tỉnh, địa 

chỉ: 127 Hai Bà 

Trưng, thành 

phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

Không X 

 

Không 

- Luật tín ngưỡng, 

tôn giáo năm 2016; 

- Nghị định số 

95/2023/NĐ-CP 

ngày 29/12/2023 của 

Chính phủ. 

Cấp 

tỉnh 

18 

THỦ TỤC THÔNG BÁO 

VỀ VIỆC ĐÃ GIẢI THỂ 

TỔ CHỨC TÔN GIÁO 

TRỰC THUỘC CÓ ĐỊA 

BÀN HOẠT ĐỘNG Ở 

MỘT TỈNH THEO QUY 

ĐỊNH CỦA HIẾN 

Không  

quy định 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công tỉnh, địa 

chỉ: 127 Hai Bà 

Trưng, thành 

phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

Không X 

 

Không 

- Luật tín ngưỡng, 

tôn giáo năm 2016 

- Nghị định số 

95/2023/NĐ-CP 

ngày 29/12/2023 của 

Chính phủ. 

Cấp 

tỉnh 



 

 
 

STT 
Tên TTHC  Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm tiếp 

nhận và trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Tiếp nhận 

và trả kết 

quả qua 

BCCI 

Mức độ DVC 

trực tuyến 
Phí, 

lệ phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Toàn 

trình 

Một 

phần Mã số TTHC 

CHƯƠNG CỦA TỔ 

CHỨC (CẤP TỈNH) 

1.012635.H08 

 

19 

THỦ TỤC THÔNG BÁO 

TỔ CHỨC QUYÊN GÓP 

ĐỂ THỰC HIỆN HOẠT 

ĐỘNG TÍN NGƯỠNG, 

HOẠT ĐỘNG TÔN 

GIÁO ĐỐI VỚI 

TRƯỜNG HỢP QUYÊN 

GÓP KHÔNG THUỘC 

QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM A 

VÀ ĐIỂM B KHOẢN 3 

ĐIỀU 25 CỦA NGHỊ 

ĐỊNH SỐ 95/2023/NĐ-

CP (CẤP TỈNH) 

1.012634.H08 

Không  

quy định 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công tỉnh, địa 

chỉ: 127 Hai Bà 

Trưng, thành 

phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

Không X 

 

Không 

- Luật tín ngưỡng, 

tôn giáo năm 2016; 

- Nghị định số 

95/2023/NĐ-CP 

ngày 29/12/2023 của 

Chính phủ. 

Cấp 

tỉnh 

20 

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP 

CHỨNG NHẬN ĐĂNG 

KÝ HOẠT ĐỘNG TÔN 

GIÁO CHO TỔ CHỨC 

CÓ ĐỊA BÀN HOẠT 

ĐỘNG Ở MỘT TỈNH 

(CẤP TỈNH) 

1.012632.H08 

60 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ đề nghị 

hợp lệ 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công tỉnh, địa 

chỉ: 127 Hai Bà 

Trưng, thành 

phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

Không X 

 

Không 

- Luật tín ngưỡng, 

tôn giáo năm 2016; 

- Nghị định số 

95/2023/NĐ-CP 

ngày 29/12/2023 của 

Chính phủ. 

- 

21 

THỦ TỤC THÔNG BÁO 

NGƯỜI ĐƯỢC PHONG 

PHẨM HOẶC SUY CỬ 

Không  

quy định 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công tỉnh, địa 

Không X 

 

Không 
- Luật tín ngưỡng, 

tôn giáo năm 2016; 
- 



 

 
 

STT 
Tên TTHC  Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm tiếp 

nhận và trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Tiếp nhận 

và trả kết 

quả qua 

BCCI 

Mức độ DVC 

trực tuyến 
Phí, 

lệ phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Toàn 

trình 

Một 

phần Mã số TTHC 

LÀM CHỨC SẮC ĐỐI 

VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP 

QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 

2 ĐIỀU 33 CỦA LUẬT 

TÍN NGƯỠNG, TÔN 

GIÁO (CẤP TỈNH) 

1.012631.H08 

chỉ: 127 Hai Bà 

Trưng, thành 

phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

- Nghị định số 

95/2023/NĐ-CP 

ngày 29/12/2023 của 

Chính phủ. 

22 

THỦ TỤC THÔNG BÁO 

HỦY KẾT QUẢ PHONG 

PHẨM HOẶC SUY CỬ 

CHỨC SẮC ĐỐI VỚI 

CÁC TRƯỜNG HỢP 

QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 

2 ĐIỀU 33 CỦA LUẬT 

TÍN NGƯỠNG, TÔN 

GIÁO (CẤP TỈNH) 

1.012630.H08 

Không  

quy định 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công tỉnh, địa 

chỉ: 127 Hai Bà 

Trưng, thành 

phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

Không X 

 

Không 

- Luật tín ngưỡng, 

tôn giáo năm 2016; 

- Nghị định số 

95/2023/NĐ-CP 

ngày 29/12/2023 của 

Chính phủ. 

- 

23 

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ 

NGƯỜI ĐƯỢC BỔ 

NHIỆM, BẦU CỬ, SUY 

CỬ LÀM CHỨC VIỆC 

ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG 

HỢP QUY ĐỊNH TẠI 

KHOẢN 2 ĐIỀU 34 CỦA 

LUẬT TÍN NGƯỠNG, 

TÔN GIÁO (CẤP TỈNH 

1.012629.H08 

20 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ đăng ký 

hợp lệ 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công tỉnh, địa 

chỉ: 127 Hai Bà 

Trưng, thành 

phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

Không X 

 

Không 

- Luật tín ngưỡng, 

tôn giáo năm 2016; 

- Nghị định số 

95/2023/NĐ-CP 

ngày 29/12/2023 của 

Chính phủ. 

- 

24 
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ 

NGƯỜI ĐƯỢC BỔ 

20 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 
Không X 

 
Không 

- Luật tín ngưỡng, 

tôn giáo năm 2016; 
- 



 

 
 

STT 
Tên TTHC  Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm tiếp 

nhận và trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Tiếp nhận 

và trả kết 

quả qua 

BCCI 

Mức độ DVC 

trực tuyến 
Phí, 

lệ phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Toàn 

trình 

Một 

phần Mã số TTHC 

NHIỆM, BẦU CỬ, SUY 

CỬ LÀM CHỨC VIỆC 

CỦA TỔ CHỨC ĐƯỢC 

CẤP CHỨNG NHẬN 

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 

TÔN GIÁO CÓ ĐỊA BÀN 

HOẠT ĐỘNG Ở MỘT 

TỈNH (CẤP TỈNH) 

1.012628.H08 

hồ sơ đăng ký 

hợp lệ 

công tỉnh, địa 

chỉ: 127 Hai Bà 

Trưng, thành 

phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

- Nghị định số 

95/2023/NĐ-CP 

ngày 29/12/2023 của 

Chính phủ. 

25 

THỦ TỤC THÔNG BÁO 

VỀ NGƯỜI ĐƯỢC BỔ 

NHIỆM, BẦU CỬ, SUY 

CỬ LÀM CHỨC VIỆC 

ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG 

HỢP QUY ĐỊNH TẠI 

KHOẢN 2 ĐIỀU 34 CỦA 

LUẬT TÍN NGƯỠNG, 

TÔN GIÁO (CẤP TỈNH) 

1.012626.H08 

Không  

quy định 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công tỉnh, địa 

chỉ: 127 Hai Bà 

Trưng, thành 

phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

Không X 

 

Không 

- Luật tín ngưỡng, 

tôn giáo năm 2016; 

- Nghị định số 

95/2023/NĐ-CP 

ngày 29/12/2023 của 

Chính phủ. 

- 

26 

THỦ TỤC THÔNG BÁO 

VỀ NGƯỜI BỔ NHIỆM, 

BẦU CỬ, SUY CỬ LÀM 

CHỨC VIỆC CỦA TỔ 

CHỨC ĐƯỢC CẤP 

CHỨNG NHẬN ĐĂNG 

KÝ HOẠT ĐỘNG TÔN 

GIÁO CÓ ĐỊA BÀN 

HOẠT ĐỘNG Ở MỘT 

TỈNH (CẤP TỈNH) 

Không  

quy định 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công tỉnh, địa 

chỉ: 127 Hai Bà 

Trưng, thành 

phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

Không X 

 

Không 

- Luật tín ngưỡng, 

tôn giáo năm 2016; 

- Nghị định số 

95/2023/NĐ-CP 

ngày 29/12/2023 của 

Chính phủ. 

- 



 

 
 

STT 
Tên TTHC  Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm tiếp 

nhận và trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Tiếp nhận 

và trả kết 

quả qua 

BCCI 

Mức độ DVC 

trực tuyến 
Phí, 

lệ phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Toàn 

trình 

Một 

phần Mã số TTHC 

1.012625.H08 

27 

THỦ TỤC THÔNG BÁO 

KẾT QUẢ BỔ NHIỆM, 

BẦU CỬ, SUY CỬ 

NHỮNG NGƯỜI LÃNH 

ĐẠO TỔ CHỨC CỦA TỔ 

CHỨC ĐƯỢC CẤP 

CHỨNG NHẬN ĐĂNG 

KÝ HOẠT ĐỘNG TÔN 

GIÁO CÓ ĐỊA BÀN 

HOẠT ĐỘNG Ở MỘT 

TỈNH THEO QUY ĐỊNH 

TẠI KHOẢN 7 ĐIỀU 34 

CỦA LUẬT TÍN 

NGƯỠNG, TÔN GIÁO 

(CẤP TỈNH) 

1.012624.H08 

Không  

quy định 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công tỉnh, địa 

chỉ: 127 Hai Bà 

Trưng, thành 

phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

Không X 

 

Không 

- Luật tín ngưỡng, 

tôn giáo năm 2016; 

- Nghị định số 

95/2023/NĐ-CP 

ngày 29/12/2023 của 

Chính phủ. 

- 

28 

THỦ TỤC THÔNG BÁO 

KẾT QUẢ BỔ NHIỆM, 

BẦU CỬ, SUY CỬ 

NHỮNG NGƯỜI LÃNH 

ĐẠO TỔ CHỨC ĐỐI 

VỚI TỔ CHỨC TÔN 

GIÁO CÓ ĐỊA BÀN 

HOẠT ĐỘNG Ở MỘT 

TỈNH THEO QUY ĐỊNH 

TẠI KHOẢN 7 ĐIỀU 34 

CỦA LUẬT TÍN 

Không  

quy định 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công tỉnh, địa 

chỉ: 127 Hai Bà 

Trưng, thành 

phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

Không X 

 

Không 

- Luật tín ngưỡng, 

tôn giáo năm 2016; 

- Nghị định số 

95/2023/NĐ-CP 

ngày 29/12/2023 của 

Chính phủ. 

- 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=342738&qdcbid=90185&r_url=tra_cuu_tthc_bg


 

 
 

STT 
Tên TTHC  Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm tiếp 

nhận và trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Tiếp nhận 

và trả kết 

quả qua 

BCCI 

Mức độ DVC 

trực tuyến 
Phí, 

lệ phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Toàn 

trình 

Một 

phần Mã số TTHC 

NGƯỠNG, TÔN GIÁO 

(CẤP TỈNH) 

1.012622.H08 

29 

THỦ TỤC THÔNG BÁO 

KẾT QUẢ BỔ NHIỆM, 

BẦU CỬ, SUY CỬ 

NHỮNG NGƯỜI LÃNH 

ĐẠO TỔ CHỨC ĐỐI 

VỚI TỔ CHỨC TÔN 

GIÁO TRỰC THUỘC CÓ 

ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG 

Ở MỘT TỈNH THEO 

QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 

7 ĐIỀU 34 CỦA LUẬT 

TÍN NGƯỠNG, TÔN 

GIÁO (CẤP TỈNH) 

1.012621.H08 

Không  

quy định 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công tỉnh, địa 

chỉ: 127 Hai Bà 

Trưng, thành 

phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

Không X 

 

Không 

- Luật tín ngưỡng, 

tôn giáo năm 2016; 

- Nghị định số 

95/2023/NĐ-CP 

ngày 29/12/2023 của 

Chính phủ. 

- 

30 

THỦ TỤC THÔNG BÁO 

THUYÊN CHUYỂN 

CHỨC SẮC, CHỨC 

VIỆC, NHÀ TU HÀNH 

(CẤP TỈNH) 

1.012620.H08 

Không  

quy định 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công tỉnh, địa 

chỉ: 127 Hai Bà 

Trưng, thành 

phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

Không X 

 

Không 

- Luật tín ngưỡng, 

tôn giáo năm 2016; 

- Nghị định số 

95/2023/NĐ-CP 

ngày 29/12/2023 của 

Chính phủ. 

- 

31 

THỦ TỤC THÔNG BÁO 

CÁCH CHỨC, BÃI 

NHIỆM CHỨC SẮC, 

CHỨC VIỆC ĐỐI VỚI 

CÁC TRƯỜNG HỢP 

Không  

quy định 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công tỉnh, địa 

chỉ: 127 Hai Bà 

Trưng, thành 

Không X 

 

Không 

- Luật tín ngưỡng, 

tôn giáo năm 2016; 

- Nghị định số 

95/2023/NĐ-CP 

- 



 

 
 

STT 
Tên TTHC  Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm tiếp 

nhận và trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Tiếp nhận 

và trả kết 

quả qua 

BCCI 

Mức độ DVC 

trực tuyến 
Phí, 

lệ phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Toàn 

trình 

Một 

phần Mã số TTHC 

QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 

2 ĐIỀU 33 VÀ KHOẢN 2 

ĐIỀU 34 CỦA LUẬT TÍN 

NGƯỠNG, TÔN GIÁO 

(CẤP TỈNH) 

1.012619.H08 

phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

ngày 29/12/2023 của 

Chính phủ. 

32 

THỦ TỤC THÔNG BÁO 

CÁCH CHỨC, BÃI 

NHIỆM CHỨC VIỆC 

CỦA TỔ CHỨC ĐƯỢC 

CẤP CHỨNG NHẬN 

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 

TÔN GIÁO CÓ ĐỊA BÀN 

HOẠT ĐỘNG Ở MỘT 

TỈNH (CẤP TỈNH) 

1.012617.H08 

Không  

quy định 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công tỉnh, địa 

chỉ: 127 Hai Bà 

Trưng, thành 

phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

Không X 

 

Không 

- Luật tín ngưỡng, 

tôn giáo năm 2016; 

- Nghị định số 

95/2023/NĐ-CP 

ngày 29/12/2023 của 

Chính phủ. 

- 

33 

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ 

MỞ LỚP BỒI DƯỠNG 

VỀ TÔN GIÁO CHO 

NGƯỜI CHUYÊN HOẠT 

ĐỘNG TÔN GIÁO (CẤP 

TỈNH) 

1.012616.H08 

30 ngày kể từ 

ngày nhận 

đủvăn bản đăng 

ký hợp lệ 

 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công tỉnh, địa 

chỉ: 127 Hai Bà 

Trưng, thành 

phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

Không X 

 

Không 

- Luật tín ngưỡng, 

tôn giáo năm 2016; 

- Nghị định số 

95/2023/NĐ-CP 

ngày 29/12/2023 của 

Chính phủ. 

- 

34 

THỦ TỤC THÔNG BÁO 

DANH MỤC HOẠT 

ĐỘNG TÔN GIÁO ĐỐI 

VỚI TỔ CHỨC CÓ ĐỊA 

BÀN HOẠT ĐỘNG TÔN 

GIÁO Ở NHIỀU HUYỆN 

Không  

quy định 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công tỉnh, địa 

chỉ: 127 Hai Bà 

Trưng, thành 

Không X 

 

Không 

- Luật tín ngưỡng, 

tôn giáo năm 2016; 

- Nghị định số 

95/2023/NĐ-CP 

ngày 29/12/2023 của 

Chính phủ. 

- 



 

 
 

STT 
Tên TTHC  Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm tiếp 

nhận và trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Tiếp nhận 

và trả kết 

quả qua 

BCCI 

Mức độ DVC 

trực tuyến 
Phí, 

lệ phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Toàn 

trình 

Một 

phần Mã số TTHC 

THUỘC MỘT TỈNH 

(CẤP TỈNH) 

1.012615.H08 

phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

35 

THỦ TỤC THÔNG BÁO 

DANH MỤC HOẠT 

ĐỘNG TÔN GIÁO BỔ 

SUNG ĐỐI VỚI TỔ 

CHỨC CÓ ĐỊA BÀN 

HOẠT ĐỘNG TÔN 

GIÁO Ở NHIỀU HUYỆN 

THUỘC MỘT TỈNH 

(CẤP TỈNH) 

1.012613.H08 

Không  

quy định 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công tỉnh, địa 

chỉ: 127 Hai Bà 

Trưng, thành 

phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

Không X 

 

Không 

- Luật tín ngưỡng, 

tôn giáo năm 2016; 

- Nghị định số 

95/2023/NĐ-CP 

ngày 29/12/2023 của 

Chính phủ. 

- 

36 

THỦ TỤC THÔNG BÁO 

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ 

THƯỜNG NIÊN CỦA 

TỔ CHỨC TÔN GIÁO, 

TỔ CHỨC TÔN GIÁO 

TRỰC THUỘC CÓ ĐỊA 

BÀN HOẠT ĐỘNG Ở 

NHIỀU HUYỆN THUỘC 

MỘT TỈNH (CẤP TỈNH) 

1.012608.H08 

Không  

quy định 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công tỉnh, địa 

chỉ: 127 Hai Bà 

Trưng, thành 

phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

Không X 

 

Không 

- Luật tín ngưỡng, 

tôn giáo năm 2016; 

- Nghị định số 

95/2023/NĐ-CP 

ngày 29/12/2023 của 

Chính phủ. 

- 

37 

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ TỔ 

CHỨC ĐẠI HỘI CỦA TỔ 

CHỨC TÔN GIÁO, TỔ 

CHỨC TÔN GIÁO 

TRỰC THUỘC, TỔ 

CHỨC ĐƯỢC CẤP 

30 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ đề nghị 

hợp lệ 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công tỉnh, địa 

chỉ: 127 Hai Bà 

Trưng, thành 

Không X 

 

Không 

- Luật tín ngưỡng, 

tôn giáo năm 2016; 

- Nghị định số 

95/2023/NĐ-CP 

ngày 29/12/2023 của 

Chính phủ. 

- 



 

 
 

STT 
Tên TTHC  Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm tiếp 

nhận và trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Tiếp nhận 

và trả kết 

quả qua 

BCCI 

Mức độ DVC 

trực tuyến 
Phí, 

lệ phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Toàn 

trình 

Một 

phần Mã số TTHC 

CHỨNG NHẬN ĐĂNG 

KÝ HOẠT ĐỘNG TÔN 

GIÁO CÓ ĐỊA BÀN 

HOẠT ĐỘNG Ở NHIỀU 

HUYỆN THUỘC MỘT 

TỈNH (CẤP TỈNH) 

1.012607.H08 

phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

38 

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ TỔ 

CHỨC CUỘC LỄ 

NGOÀI CƠ SỞ TÔN 

GIÁO, ĐỊA ĐIỂM HỢP 

PHÁP ĐÃ ĐĂNG KÝ 

CÓ QUY MÔ TỔ CHỨC 

Ở NHIỀU HUYỆN 

THUỘC MỘT TỈNH 

HOẶC Ở NHIỀU TỈNH 

(CẤP TỈNH) 

1.012606.H08 

30 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

văn bản đề nghị 

hợp lệ 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công tỉnh, địa 

chỉ: 127 Hai Bà 

Trưng, thành 

phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

Không X 

 

Không 

- Luật tín ngưỡng, 

tôn giáo năm 2016; 

- Nghị định số 

95/2023/NĐ-CP 

ngày 29/12/2023 của 

Chính phủ. 

- 

39 

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ 

GIẢNG ĐẠO NGOÀI 

ĐỊA BÀN PHỤ TRÁCH, 

CƠ SỞ TÔN GIÁO, ĐỊA 

ĐIỂM HỢP PHÁP ĐÃ 

ĐĂNG KÝ CÓ QUY MÔ 

TỔ CHỨC Ở NHIỀU 

HUYỆN THUỘC MỘT 

TỈNH HOẶC Ở NHIỀU 

TỈNH (CẤP TỈNH) 

1.012605.H08 

30 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

văn bản đề nghị 

hợp lệ 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công tỉnh, địa 

chỉ: 127 Hai Bà 

Trưng, thành 

phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

Không X 

 

Không 

- Luật tín ngưỡng, 

tôn giáo năm 2016; 

- Nghị định số 

95/2023/NĐ-CP 

ngày 29/12/2023 của 

Chính phủ. 

- 



 

 
 

STT 
Tên TTHC  Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm tiếp 

nhận và trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Tiếp nhận 

và trả kết 

quả qua 

BCCI 

Mức độ DVC 

trực tuyến 
Phí, 

lệ phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Toàn 

trình 

Một 

phần Mã số TTHC 

40 

THỦ TỤC THÔNG BÁO 

VỀ VIỆC TIẾP NHẬN 

TÀI TRỢ CỦA TỔ 

CHỨC, CÁ NHÂN 

NƯỚC NGOÀI ĐỂ HỖ 

TRỢ HOẠT ĐỘNG ĐÀO 

TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ 

TÔN GIÁO CHO 

NGƯỜI CHUYÊN 

HOẠT ĐỘNG TÔN 

GIÁO; SỬA CHỮA, CẢI 

TẠO, NÂNG CẤP, XÂY 

DỰNG MỚI CƠ SỞ TÔN 

GIÁO; TỔ CHỨC CÁC 

NGHI LỄ TÔN GIÁO 

HOẶC CUỘC LỄ TÔN 

GIÁO; XUẤT BẢN, 

NHẬP KHẨU KINH 

SÁCH, VĂN HÓA 

PHẨM TÔN GIÁO, ĐỒ 

DÙNG TÔN GIÁO CỦA 

TỔ CHỨC TÔN GIÁO, 

TỔ CHỨC TÔN GIÁO 

TRỰC THUỘC CÓ ĐỊA 

BÀN HOẠT ĐỘNG Ở 

MỘT TỈNH (CẤP TỈNH) 

1.012604.H08 

Không  

quy định 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh,địa chỉ: 127 

Hai Bà Trưng, 

thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

Không X 

 

Không 

- Luật tín ngưỡng, 

tôn giáo năm 2016; 

- Nghị định số 

95/2023/NĐ-CP 

ngày 29/12/2023 của 

Chính phủ. 

- 

Tổng cộng: 40 TTHC         

 



 

 
 

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (08 TTHC) 

 

STT 
Tên TTHC 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả 

giải quyết 

TTHC 

Tiếp 

nhận và 

trả kết 

quả qua 

BCCI 

Mức độ DVC 

trực tuyến Phí, 

lệ phí 

(nếu có) 

Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Toàn 

trình 

Một 

phần Mã số TTHC 

Thủ tục hành chính công bố theo Quyết định số 134/QĐ-BDTTG ngày 28/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo 

1 

THỦ TỤC THÔNG 

BÁO MỞ LỚP BỒI 

DƯỠNG VỀ TÔN 

GIÁO THEO QUY 

ĐỊNH TẠI KHOẢN 2 

ĐIỀU 41 CỦA LUẬT 

TÍN NGƯỠNG, TÔN 

GIÁO (CẤP HUYỆN) 

1.012603.H08 

Không 

quy định 

Bộ phận 

Một cửa 

cấp huyện 

Không X  Không 

- Luật tín 

ngưỡng, tôn 

giáo năm 2016; 

- Nghị định số 

95/2023/NĐ-CP 

ngày 29/12/2023 

của Chính phủ. 

- 

2 

THỦ TỤC THÔNG 

BÁO DANH MỤC 

HOẠT ĐỘNG TÔN 

GIÁO ĐỐI VỚI TỔ 

CHỨC CÓ ĐỊA BÀN 

HOẠT ĐỘNG TÔN 

GIÁO Ở NHIỀU XÃ 

THUỘC MỘT HUYỆN 

(CẤP HUYỆN) 

1.012602.H08 

Không 

quy định 

Bộ phận 

Một cửa 

cấp huyện 

Không X  Không 

- Luật tín 

ngưỡng, tôn 

giáo năm 2016; 

- Nghị định số 

95/2023/NĐ-CP 

ngày 29/12/2023 

của Chính phủ. 

- 

3 

THỦ TỤC THÔNG 

BÁO DANH MỤC 

HOẠT ĐỘNG TÔN 

GIÁO BỔ SUNG ĐỐI 

VỚI TỔ CHỨC CÓ 

ĐỊA BÀN HOẠT 

Không 

quy định 

Bộ phận 

Một cửa 

cấp huyện 

Không X  Không 

- Luật tín 

ngưỡng, tôn 

giáo năm 2016; 

- Nghị định số 

95/2023/NĐ-CP 

- 



 

 
 

STT 
Tên TTHC 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả 

giải quyết 

TTHC 

Tiếp 

nhận và 

trả kết 

quả qua 

BCCI 

Mức độ DVC 

trực tuyến Phí, 

lệ phí 

(nếu có) 

Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Toàn 

trình 

Một 

phần Mã số TTHC 

ĐỘNG TÔN GIÁO Ở 

NHIỀU XÃ THUỘC 

MỘT HUYỆN (CẤP 

HUYỆN) 

1.012601.H08 

ngày 29/12/2023 

của Chính phủ. 

4 

THỦ TỤC THÔNG 

BÁO TỔ CHỨC HỘI 

NGHỊ THƯỜNG NIÊN 

CỦA TỔ CHỨC TÔN 

GIÁO, TỔ CHỨC TÔN 

GIÁO TRỰC THUỘC 

CÓ ĐỊA BÀN HOẠT 

ĐỘNG Ở MỘT 

HUYỆN (CẤP 

HUYỆN) 

1.012600.H08 

Không 

quy định 

Bộ phận 

Một cửa 

cấp huyện 

Không X  Không 

- Luật tín 

ngưỡng, tôn 

giáo năm 2016; 

- Nghị định số 

95/2023/NĐ-CP 

ngày 29/12/2023 

của Chính phủ. 

- 

5 

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ 

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 

CỦA TỔ CHỨC TÔN 

GIÁO, TỔ CHỨC TÔN 

GIÁO TRỰC THUỘC, 

TỔ CHỨC ĐƯỢC CẤP 

CHỨNG NHẬN ĐĂNG 

KÝ HOẠT ĐỘNG TÔN 

GIÁO CÓ ĐỊA BÀN 

HOẠT ĐỘNG Ở MỘT 

HUYỆN (CẤP 

HUYỆN) 

25 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ đề nghị 

hợp lệ 

Bộ phận 

Một cửa 

cấp huyện 

Không X  Không 

- Luật tín 

ngưỡng, tôn 

giáo năm 2016; 

- Nghị định số 

95/2023/NĐ-CP 

ngày 29/12/2023 

của Chính phủ. 

- 



 

 
 

STT 
Tên TTHC 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả 

giải quyết 

TTHC 

Tiếp 

nhận và 

trả kết 

quả qua 

BCCI 

Mức độ DVC 

trực tuyến Phí, 

lệ phí 

(nếu có) 

Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Toàn 

trình 

Một 

phần Mã số TTHC 

1.012599.H08 

6 

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ 

TỔ CHỨC CUỘC LỄ 

NGOÀI CƠ SỞ TÔN 

GIÁO, ĐỊA ĐIỂM HỢP 

PHÁP ĐÃ ĐĂNG KÝ 

CÓ QUY MÔ TỔ 

CHỨC Ở MỘT HUYỆN 

(CẤP HUYỆN) 

1.012598.H08 

25 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

văn bản đề 

nghị hợp lệ 

Bộ phận 

Một cửa 

cấp huyện 

Không X  Không 

- Luật tín 

ngưỡng, tôn 

giáo năm 2016; 

- Nghị định số 

95/2023/NĐ-CP 

ngày 29/12/2023 

của Chính phủ. 

- 

7 

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ 

GIẢNG ĐẠO NGOÀI 

ĐỊA BÀN PHỤ 

TRÁCH, CƠ SỞ TÔN 

GIÁO, ĐỊA ĐIỂM HỢP 

PHÁP ĐÃ ĐĂNG KÝ 

CÓ QUY MÔ TỔ 

CHỨC Ở MỘT HUYỆN 

(CẤP HUYỆN) 

1.012596.H08 

25 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

văn bản đề 

nghị hợp lệ 

Bộ phận 

Một cửa 

cấp huyện 

Không X 

 

Không 

- Luật tín 

ngưỡng, tôn 

giáo năm 2016; 

- Nghị định số 

95/2023/NĐ-CP 

ngày 29/12/2023 

của Chính phủ. 

- 

8 

THỦ TỤC THÔNG 

BÁO TỔ CHỨC 

QUYÊN GÓP NGOÀI 

ĐỊA BÀN MỘT XÃ 

NHƯNG TRONG ĐỊA 

BÀN MỘT HUYỆN, 

QUẬN, THỊ XÃ, 

Không 

quy định 

Bộ phận 

Một cửa 

cấp huyện 

Không X 

 

Không 

- Luật tín 

ngưỡng, tôn 

giáo năm 2016; 

- Nghị định số 

95/2023/NĐ-CP 

ngày 29/12/2023 

của Chính phủ. 

- 



 

 
 

STT 
Tên TTHC 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả 

giải quyết 

TTHC 

Tiếp 

nhận và 

trả kết 

quả qua 

BCCI 

Mức độ DVC 

trực tuyến Phí, 

lệ phí 

(nếu có) 

Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Toàn 

trình 

Một 

phần Mã số TTHC 

THÀNH PHỐ THUỘC 

TỈNH, THÀNH PHỐ 

THUỘC THÀNH PHỐ 

TRỰC THUỘC 

TRUNG ƯƠNG CỦA 

CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG, 

TỔ CHỨC TÔN GIÁO, 

TỔ CHỨC TÔN GIÁO 

TRỰC THUỘC (CẤP 

HUYỆN) 

1.012593.H08 

Tổng cộng: 08 TTHC     
 

   

 

  



 

 
 

III. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ (10 TTHC) 

 

STT 
Tên TTHC  

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả 

giải quyết 

TTHC 

Tiếp 

nhận và 

trả kết 

quả qua 

BCCI 

Mức độ DVC 

trực tuyến Phí, 

lệ phí 

(nếu có) 

Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Toàn 

trình 

Một 

phần Mã số TTHC 

Thủ tục hành chính công bố theo Quyết định số 134/QĐ-BDTTG ngày 28/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo 

1 

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ 

HOẠT ĐỘNG TÍN 

NGƯỠNG (CẤP XÃ) 

 

1.012592.H08 

12 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

văn bản đăng 

ký hợp lệ 

Bộ phận 

Một cửa  

cấp xã 

Không X 

 

Không 

- Luật tín 

ngưỡng, tôn giáo 

năm 2016; 

- Nghị định số 

95/2023/NĐ-CP 

ngày 29/12/2023 

của Chính phủ 

- Quyết định 

2310/QĐ-

UBND ngày 

27/6/2024 của 

Chủ tịch UBND 

tỉnh. 

- 

2 

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BỔ 

SUNG HOẠT ĐỘNG TÍN 

NGƯỠNG (CẤP XÃ) 

1.012591.H08 

15 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

văn bản đăng 

ký hợp lệ 

Bộ phận 

Một cửa  

cấp xã 

Không X 

 

Không 

- Luật tín 

ngưỡng, tôn giáo 

năm 2016; 

- Nghị định số 

95/2023/NĐ-CP 

ngày 29/12/2023 

của Chính phủ. 

- 

3 

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SINH 

HOẠT TÔN GIÁO TẬP 

TRUNG (CẤP XÃ) 

1.012590.H08 

20 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ đăng ký 

hợp lệ 

Bộ phận 

Một cửa  

cấp xã 

Không X 

 

Không 

- Luật tín 

ngưỡng, tôn giáo 

năm 2016; 

- 



 

 
 

STT 
Tên TTHC  

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả 

giải quyết 

TTHC 

Tiếp 

nhận và 

trả kết 

quả qua 

BCCI 

Mức độ DVC 

trực tuyến Phí, 

lệ phí 

(nếu có) 

Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Toàn 

trình 

Một 

phần Mã số TTHC 

- Nghị định số 

95/2023/NĐ-CP 

ngày 29/12/2023 

của Chính phủ. 

4 

THỦ TỤC THÔNG BÁO 

DANH MỤC HOẠT ĐỘNG 

TÔN GIÁO ĐỐI VỚI TỔ 

CHỨC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT 

ĐỘNG TÔN GIÁO Ở MỘT 

XÃ (CẤP XÃ) 

1.012588.H08 

Không quy 

định 

Bộ phận 

Một cửa  

cấp xã 

Không X  Không 

- Luật tín 

ngưỡng, tôn giáo 

năm 2016; 

- Nghị định số 

95/2023/NĐ-CP 

ngày 29/12/2023 

của Chính phủ. 

- 

5 

THỦ TỤC THÔNG BÁO 

DANH MỤC HOẠT ĐỘNG 

TÔN GIÁO BỔ SUNG ĐỐI 

VỚI TỔ CHỨC CÓ ĐỊA 

BÀN HOẠT ĐỘNG TÔN 

GIÁO Ở MỘT XÃ (CẤP 

XÃ) 

1.012586.H08 

Không quy 

định 

Bộ phận 

Một cửa  

cấp xã 

Không X  Không 

- Luật tín 

ngưỡng, tôn giáo 

năm 2016; 

- Nghị định số 

95/2023/NĐ-CP 

ngày 29/12/2023 

của Chính phủ. 

- 

6 

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ 

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI 

DIỆN CỦA NHÓM SINH 

HOẠT TÔN GIÁO TẬP 

TRUNG (CẤP XÃ) 

1.012585.H08 

15 ngày kể từ 

ngày nhận 

đủhồ sơ đăng 

ký hợp lệ 

Bộ phận 

Một cửa  

cấp xã 

Không X  Không 

- Luật tín 

ngưỡng, tôn giáo 

năm 2016; 

- Nghị định số 

95/2023/NĐ-CP 

ngày 29/12/2023 

của Chính phủ. 

- 



 

 
 

STT 
Tên TTHC  

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả 

giải quyết 

TTHC 

Tiếp 

nhận và 

trả kết 

quả qua 

BCCI 

Mức độ DVC 

trực tuyến Phí, 

lệ phí 

(nếu có) 

Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Toàn 

trình 

Một 

phần Mã số TTHC 

7 

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ THAY 

ĐỔI ĐỊA ĐIỂM SINH 

HOẠT TÔN GIÁO TẬP 

TRUNG TRONG ĐỊA BÀN 

MỘT XÃ (CÁP XÃ) 

1.012584.H08 

20 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ đề nghị 

hợp lệ 

Bộ phận 

Một cửa  

cấp xã 

Không X 

 

Không 

- Luật tín 

ngưỡng, tôn giáo 

năm 2016; 

- Nghị định số 

95/2023/NĐ-CP 

ngày 29/12/2023 

của Chính phủ. 

- 

8 

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ THAY 

ĐỔI ĐỊA ĐIỂM SINH 

HOẠT TÔN GIÁO TẬP 

TRUNG ĐẾN ĐỊA BÀN 

XÃ KHÁC (CẤP XÃ) 

1.012582.H08 

20 ngày kể từ 

ngày nhận 

đủhồ sơ đề nghị 

hợp lệ 

Bộ phận 

Một cửa  

cấp xã 

Không X 

 

Không 

- Luật tín 

ngưỡng, tôn giáo 

năm 2016; 

- Nghị định số 

95/2023/NĐ-CP 

ngày 29/12/2023 

của Chính phủ. 

- 

9 

THỦ TỤC THÔNG BÁO 

VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐỊA 

ĐIỂM SINH HOẠT TÔN 

GIÁO TẬP TRUNG (CẤP 

XÃ) 

1.012580.H08 

Không quy 

định 

Bộ phận 

Một cửa  

cấp xã 

Không X 

 

Không 

- Luật tín 

ngưỡng, tôn giáo 

năm 2016; 

- Nghị định số 

95/2023/NĐ-CP 

ngày 29/12/2023 

của Chính phủ. 

- 

10 

THỦ TỤC THÔNG BÁO 

TỔ CHỨC QUYÊN GÓP 

TRONG ĐỊA BÀN MỘT 

XÃ CỦA CƠ SỞ TÍN 

NGƯỠNG, TỔ CHỨC TÔN 

GIÁO, TỔ CHỨC TÔN 

Không quy 

định 

Bộ phận 

Một cửa  

cấp xã 

Không X 

 

Không 

- Luật tín 

ngưỡng, tôn giáo 

năm 2016; 

- Nghị định số 

95/2023/NĐ-CP 

ngày 29/12/2023 

của Chính phủ. 

- 



 

 
 

STT 
Tên TTHC  

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả 

giải quyết 

TTHC 

Tiếp 

nhận và 

trả kết 

quả qua 

BCCI 

Mức độ DVC 

trực tuyến Phí, 

lệ phí 

(nếu có) 

Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Toàn 

trình 

Một 

phần Mã số TTHC 

GIÁO TRỰC THUỘC (CẤP 

XÃ) 

1.012579.H08 

Tổng cộng: 10 TTHC     
 

   

 

 

 


